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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 115/2018/DS-PT 

Ngày: 10-5-2018 

V/v  r n    ấp   p   n  v   t   

sản;   p   n    u ển n ư n  

qu ền sử dụn   ất;   p   n  tặn  

  o qu ền sử dụn   ất.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ôn  Bù  Văn P ươn . 

Các Thẩm phán:               Ôn  P ạm N ọ  Giao. 

                                                      Ôn  Đ n  C í  âm. 

- Thư ký phiên tòa: B   r n    ù  Vân –   ư ký  ò  án n ân dân tỉn  

Đ n    áp. 

-   i di n  i n ki m   t nh n d n t nh  ồng Th p: Ôn  N u ễn Bìn  

Thành –  K ểm sát v ên t  m     p  ên tò . 

 ron   á  n    20/3/2018, 19/4/2018, 10/5/2018 tạ  trụ sở  ò  án n ân 

dân tỉn  Đ n    áp xét xử p ú  t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số: 

295/2017/TLPT-DS, n    21 t án  12 năm 2017, về v      r n    ấp   p 

  n  v   t   sản;   p   n    u ển n ư n  qu ền sử dụn   ất;   p   n  tặn    o 

qu ền sử dụn   ất” . 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số: 44/2017/DS-S  n    05/10/2017  ủ   o  án 

n ân dân  u  n C âu    n , tỉn  Đ n  t áp    k án   áo. 

Theo Qu ết   n   ư  vụ án r  xét xử số: 74/2018/QĐ-PT, ngày 21 tháng 

02 năm 2018,   ữ   á   ươn  sự: 

1. N u ên  ơn: 

1.1 K ú      N ọ  O, s n  năm 1963; 

Đ     ỉ: ấp  ân P, xã  ân P ú  ,  u  n  , tỉn  Đ n    áp. 
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1.2 N u ễn      , s n  năm 1954; 

Đ     ỉ: Ấp  ân L  , xã  ân P ú  ,  u  n  , tỉn  Đ n    áp. 

1.3 N u ễn     L, sin  năm 1966; 

Đ     ỉ: Ấp  ân L, xã  ân P ú  ,  u  n  , tỉn  Đ n    áp. 

N ườ   ạ  d  n t eo ủ  qu ền  ủ     O, B   ,    L l  ôn   rần M n  

Hoan H, s n  năm 1974;       ỉ: P ó Cơ Đ, p ườn  3, t  n  p ố L, tỉn  L (có 

mặt). 

2. B   ơn: Lê Văn  1, s n  năm 1951 ( ó mặt); 

Đ     ỉ: ấp  ân L, xã  ân P ú  ,  u  n  , tỉn  Đ n    áp. 

3. N ườ   ó qu ền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n: 

3.1 N u ễn     L1, sin  năm 1959 (v  ôn   1) ( ó mặt); 

3.2 Lê Hoài T2, s n  năm 1977 ( on ôn   r n ); 

3.3 Lê Hoài P, s n  năm 1978 ( on ôn   r n ); 

3.4 Dươn      N ọ  H1, s n  năm 1978; 

3.5 N u ễn      3, s n  năm 1982; 

3.6 Lê     Mỹ H2, s n  năm 1988; 

3.7 Lê Hoài K, s n  năm 1988 ( ó mặt); 

Cùn        ỉ: ấp  ân L, xã  ân P ú  ,  u  n  , tỉn  Đ n    áp. 

N ườ   ạ  d  n t eo ủ  qu ền  ủ   n   2,  n  P,     H1,      3,     H2 l  

anh Lê Hoài K, s n  năm 1988 ( ó mặt). 

3.8 Võ Hữu P1, s n  năm 1962 ( ó mặt); 

3.9 Lê     C, s n  năm 1959 ( ó mặt); 

3.10 Lê Văn M, s n  năm 1974 ( ó mặt); 

3.11 Đặn        u V, s n  năm 1975 (vắn  mặt); 

Cùn        ỉ:  ổ 6, ấp  ân L, xã  ân P ú  ,  u  n  , tỉn  Đ n    áp. 

3.12 Ủ    n n ân dân  u  n   ( ó  ơn  ề n    xét xử vắn  mặt); 

N ườ   ạ  d  n t eo p áp luật  ủ  Ủ    n n ân dân  u  n   l  ôn  

Huỳn  Văn  ,   ứ  vụ: C ủ t    Ủ    n n ân dân  u  n  . 

4. N ườ  k án   áo: B   ơn Lê Văn  1, n ườ   ó qu ền l  , n  ĩ  vụ l ên 

qu n N u ễn     L1 và Lê Hoài K tron  vụ án. 
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NỘI D NG V  ÁN  

Nguyên đơn Khúc Thị Ngọc O trình bày:  

Vào ngày 04/8/2008    O  ó   o ôn  Lê Văn  1 v   số t ền 30.000.000 

  n ,  ó l m   ên n ận. S u  ó ôn   1  ã trả  ư   10.000.000   n   òn n  lạ  

20.000.000   n , lã  suất t ỏ  t uận 4000  n /01 n    x 1.000.000   n , t ờ  

 ạn v   03 n    n ưn  ôn   1 k ôn  trả lã  v  vốn. 

Đến n    09/12/2010 ôn  v   t êm số t ền 180.000.000   n , t ờ   ạn 

v   03 n    sẽ trả lạ , lã  suất t ỏ  t uận 4000   n /1.000.000   n  /01 n   . 

Ông T1 k ôn  trả lã  v  trả vốn. 

Đến n    14/12/2012 ôn  Lê Văn  1 v   t êm 810.000.000   n , t ờ  

 ạn v   02 n    sẽ trả lạ , lã  suất t ỏ  t uận 4000   n /1.000.000   n  /01 

n   . Đến 12/12/2010 ông T1  trả vốn  ư   80.000.000   n . Mụ   í    ủ  ôn  

 1 v   t ền  ủ     O  ể  áo  ạn N ân   n  v  t    nướ  n ân   n .  ổn   ộn  

số t ền v    òn n  l  930.000.000   n . Đến n    21/12/2010 t ì ôn   1  ỏ    

k ỏ      p ươn ,    O  ó  ến n   ôn   1  ể  ò  n  t ì  ặp    N u ễn     L l  

v   1  ó l m   ên n ận n  vớ     O v     L có giao 4500m
2 
 ất ruộn    u ển 

n ư n    o ôn  N u ễn Văn P   á 150.000.000   n  /1000m
2
  ư   số t ền 

673.000.000   n , trả   o n ân   n  125.000.000   n , trả   o O  ư   

366.000.000   n . V  s u  ó ôn   1 về  ó trả  óp mỗ  t án  1.000.000   n , 

 óp  ư   05 t án  năm 2012  ằn  5.000.000   n . Đến n    14/01/2011  òa 

  ả  tạ  UBND xã  ân P ú   t ì ôn  Lê Văn   t ừ  n ận  òn n  số t ền 

559.000.000   n . 

B  O  êu  ầu ôn  Lê Văn      N u ễn     L  ó trá   n   m trả số t ền 

vốn v   l  559.000.000   n  v  k ôn   êu  ầu tín  lã . 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị T  trình bày:  

Vào n    20/12/2010    N u ễn         o ôn  Lê Văn  1 v   số t ền 

300.000.000   n   ó l m   ên n ận, t ờ   ạn v   04 n    sẽ trả lạ , Ông T1  ã 

trả lã   ư   3.500.000   n  r   n ưn   ến 20 n    s u t ì ôn   1  ã   u ển 

n ư n  4500m
2
  ất ruộn  trả   o       ư   106.000.000   n . H  n tạ  ôn   1 

 òn n       số t ền vốn v   l  194.000.000   n . Mụ   í   ôn   1 vay tiền  ủ  

bà T  ể  áo  ạn v   n ân. Đến n    14/01/2011  ò    ả  tạ  UBND xã  ân P ú 

  t ì ôn  Lê Văn  1 t ừ  n ận  òn n  số t ền 194.000.000   n . 

N         êu  ầu ôn  Lê Văn  1,    N u ễn     L  ó trá   n   m trả số 

t ền vốn v   194.000.000   n  v  k ôn   êu  ầu tín  lã . 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L trình bày:  
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V o n    24/8/2009    L  ó   o ôn  Lê Văn  1 v   số t ền 15.000.000 

  n  lã  suất 8% k ôn   ó t ỏ  t uận t ờ   ạn,  ến n    22/11/2009 ôn   1 vay 

t êm 80.000.000   n  lã  suất 8% ông T1  ón  lã   ư   16.500.000   n . Đến 

ngày 16/12/2010 ông T1 v   t êm 80.000.000   n  nữ  t ờ   ạn nó  03 n    sẽ 

trả lạ  v  k ôn   ó trả lã , tổn   ộn  03 lần v   số t ền l  175.000.000   n , s u 

 ó ôn   1   u ển n ư n  4500m
2
  ất ruộn  v   ã trả    L  ư   76.000.000 

  n     n  òn n  lạ  99.000.000   n  t ền vốn v  . Đến n    14/01/2011  òa 

  ả  tạ  UBND xã  ân P ú   t ì ôn  Lê Văn  1 t ừ  n ận  òn n  số t ền 

99.000.000   n . 

B  L  êu  ầu ôn  Lê Văn  1,    N u ễn     L1  ó trá   n   m trả số 

t ền l  99.000.000   n  v  k ôn   êu  ầu tín  lã . 

Bị đơn ông Lê  ăn T1 trình bày:  

Ôn   1 t ừ  n ận  ó n     O 930.000.000  n , do ôn  l m ăn t u  lỗ,    

n ườ  k á    ật, k ôn  trả n    o    O, nên ôn   ã   u ển n ư n  4.500m
2
  ất 

ruộn ,   á t ỏ  t uận 150.000.000  n /1.000m
2
 tổn  số t ền  án  ất  673.000.000 

  n  trả   o n ân   n  125.000.000   n , ôn   ã trả   o    O n  ều lần ôn  

k ôn  n ớ  ụ t ể n ưn  ôn  t ừ  n ận  òn n     O t ền vốn v   559.000.000 

  n , n ưn  ôn  k ôn    n  ý trả nữ  vì ôn   ón  lã    o    O n  ều, n ưn  

 ón  lã    o n  êu t ì ôn  k ôn   ó   ấ  tờ  ì   ứn  m n .  

Đố  vớ   êu  ầu  ủ     N u ễn      : Ôn  t ừ  n ận  òn n       

194.000.000   n  vốn v  , n ưn  ôn   1 k ôn    n  ý trả vì ôn   ã  ón  lã  

n  ều, n ưn   ón  lã    o n  êu t ì ôn  k ôn   ó   ấ  tờ  ì   ứn  m n .  

Đố  vớ   êu  ầu  ủ     N u ễn     L: Ôn  t ừ  n ận  òn n     

99.000.000   n  t ền vốn v  , ôn   1 k ôn    n  ý trả, vì ôn   ã  ón  lã  

n  ều, n ưn   ón  lã    o n  êu t ì ôn  k ôn   ó   ấ  tờ  ì   ứn  m n .  

 ạ    ên  ản  ò    ả  n    14/01/2011 tạ  UBND xã  ân P ú  ,  u  n  , 

ôn  Lê Văn  1  ã t ốn  n ất n   ủ  từn  n u ên  ơn. 

Đố  vớ   êu  ầu  ộ  lập  ủ  ôn  Võ Hữu P: Ôn   1 t ừ  n ận v o năm 

1994 ôn   ó   u ển n ư n  một m ến   ất vườn   o ôn  P,  ó l m   ấ  t    án 

1500m
2 
  á l  20   ỉ v n  24k ôn   1  ã n ận  ủ v n  v     o  ất   o ôn  P sử 

dụn , ôn   ã  ẹn  ến 2012 sẽ l m t ủ tụ    u ển n ư n  QSD  ất   o ôn  P 

 ứn  tên s u  ó ông T1     ể n  v     kê   ên QSD  ất. N   ôn   1  ũn    n  

ý chu ển n ư n  QSD  ất   o ôn  P t eo sơ     o  ạ  t ự  tế  á  mố  

9,10,11,12,13 thuộ  một p ần t ử  số 366, tờ  ản    số 59, d  n tí   1040m
2
. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị L1 trình bày:  
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Lú  ôn   1 v   t ền  ủ     O,     ,    L thì k ôn    ết,   o  ến k      

O, bà T, bà L  ến n    ò  n  t ì mớ    ết, nên ôn   1  ã   u ển n ư n  d  n 

tích 4500m
2
  ất ruộn ,   á t ỏ  t uận 150.000.000  n / 1.000m

2
  ư   

673.000.000   n , trả   o N ân   n  v   á  n u ên  ơn   m    O,     ,    L. 

Số  òn lạ  t  ếu mỗ  n ườ    o n  êu t ì    k ôn    ết. N      L1 khôn    n  ý 

l ên  ớ   ùn  ôn   1 trả n    o    O 559.000.000   n ,      194.000.000   n , 

bà L 99.000.000   n .  

B  N u ễn     L1 t ừ  n ận v o năm 1994  ã   u ển n ư n    o ôn  P 

m ến   ất vườn 1500m
2
, n       ũn    n  ý t ếp tụ  t ự     n   p   n    u ển 

như n  QSD  ất   o ôn  Võ Hữu P t eo sơ    t ự  tế  á  mố  9,10,11,12,13 

t uộ  một p ần t ử  số 366, tờ  ản    số 59, d  n tí   1040m
2
. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Hoài K trình bày:  

P ần  ất ôn  P   u ển n ư n   ủ  ôn   1,    L1 trướ   â   ã  ư       

mẹ  n  lập   p   n  tặn    o  n  v o n    14/6/2012. Nên  n   êu  ầu ôn  P 

trả t êm 200.000.000   n  t ền   ên  l      á tr   ất m  ôn  P  ã   u ển 

n ư n  nếu k ôn  t ì   o  n    uộ  lạ .  

Đ n  t ờ   n   êu  ầu ôn   1,    L1 t ếp tụ  t ự     n   p   n  tặn  

  o lập ngày 14/6/2012. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông  õ Hữu P trình bày:  

V o năm 1994 ôn  P  ó   p   n    u ển n ư n  QSD  ất  ủ  ôn  Lê 

Văn  1 v     N u ễn     L1 một m ến   ất vườn  ó l m   ấ  t   mu   án d  n 

tích 1500m
2
   á   u ển n ư n  20   ỉ vàng 24k, ông P  ã trả v n  xon    o 

ông T1 v  n ận  ất sử dụn  từ  ó  ến n  . 

N   ôn  P ú   êu  ầu ôn   1, bà L1p ả  t ếp tụ  t ự     n   p   n  

  u ển n ư n  qu ền sử dụn   ất   o ôn  t eo sơ     o  ạ  n    11/9/2015 

vớ   á  mố , 9, 10, 11, 12, 13, t uộ  một p ần t ử  số 366, tờ  ản    số 59, d  n 

tích 1040m
2
. Vì ôn  sử dụn   ất ổn   n  v  xâ  dựn   ôn  trìn  k ên  ố n   

má  x   lú  v  lò sấ  lú . N o   r , ôn  P không   n  ý t eo  êu  ầu  ủ   n  K 

trả t êm 200.000.000   n  t ền   ên  l   , do   p   n    u ển n ư n  qu ền 

sử dụn   ất  ã t ự     n xon  v   ún  trìn  tự do p áp luật qu    n . Ôn  P   ỉ 

  n  ý  ỗ tr  t êm   o ôn  T1, bà L1 10   ỉ vàn  24K vì    n      ìn  ôn   1 

 ặp k ó k ăn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê  ăn M và  ặng Thị 

Thu V trình bày:  
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An       ã xâ  dựn  n   k ên  ố trên p ần  ất tr n    ấp t eo sơ     o 

 ạ   á  mố  9,10,11,12,13 t uộ  một p ần t ử  số 366, tờ  ản    số 59, d  n 

tích 1040m
2
. H  n  n      k ôn   ó   ỗ ở n o k á . 

Ngày 08/3/2017 anh M,     V  ó  ản tự k      n  ý trả lạ  p ần  ất   o 

ông P nếu trườn    p  ò  án   ấp n ận  êu  ầu  ủ  ôn  P v   n      k ôn   êu 

 ầu     t ườn  t   t  ạ . 

Bản án sơ t ẩm số 44/2017/DS-S  n    05/10/2017 v  Qu ết   n  sử    ữ  

 ổ sun   ản án n    17/11/2017  ủ   o  án n ân dân  u  n C âu    n         

tu ên xử:  

C ấp n ận  êu  ầu  ủ   á  n u ên  ơn K ú      N ọ  O, N u ễn       

v   N u ễn     L. 

Buộ  ôn  Lê Văn  1 v     N u ễn     L1  ó trá   n   m l ên  ớ  trả   o 

   K ú      N ọ  O số t ền vốn l  559.000.000   n ; trả    N u ễn       t ền 

vốn l  194.000.000   n ; trả    N u ễn     L số t ền vốn l  99.000.000   n . 

Kể từ n     ên  ư   t     n  án  ó  ơn  êu  ầu t     n  án  ủ  bà O, bà T và 

bà L m  ông T1, bà L1   ư  t     n  số t ền trên t ì   n  t án   òn p ả     u t ền lã  

tín  t eo mứ  lã  suất  ư   qu    n  tạ  k oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ luật dân sự năm 

2015 tạ  t ờ    ểm t     n  án tươn  ứn  vớ  t ờ     n   ư  thi hành án, cho  ến k   

thi hành án xong.  

C ấp n ận  êu  ầu  ộ  lập  ủ  ôn  Võ Hữu P về v     êu  ầu  ộ ôn  Lê 

Văn  1 v     N u ễn     L1 t ếp tụ  t ự     n   p   n    u ển n ư n  qu ền 

sử dụn   ất, vớ  d  n tí   1.040,4m
2
, t uộ  một p ần t ử  366, tờ  ản    số 59, 

t eo sơ     o  ạ  n    11/9/2015 vớ   á  mố  9, 10, 11, 12, 13  ủ  Văn p òn  

 ăn  ký qu ền sử dụn   ất  u  n C âu    n . 

 Buộ   ộ ôn  Lê Văn  1 v     N u ễn     L1 t ếp tụ  t ự     n   p 

  n    u ển n ư n  qu ền sử dụn   ất  ư   lập v o năm 1994  ho ông Võ 

Hữu P vớ  d  n tí   1.040,4m
2
, t uộ  một p ần t ử  366, tờ  ản    số 59, t eo 

sơ     o  ạ  n    11/9/2015 vớ   á  mố  9, 10, 11, 12, 13  ủ  Văn p òn   ăn  

ký qu ền sử dụn   ất  u  n C âu    n . 

G   n ận sự tự n u  n  ủ  ôn  Võ Hữu P về v      n  ý  ỗ tr  10   ỉ 

v n  24K   o v     n  ông T1, bà L1. 

Ôn  Võ Hữu P v   ộ Lê Văn  1  ó trá   n   m  ến  ơ qu n N   nướ   ó 

t ẩm qu ền t ến   n   á  t ủ tụ   ể  ư    ấp   ấ    ứn  n ận qu ền sử dụn   ất 

t eo qu    n . 
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Bá   êu  ầu  ộ  lập  ủ  anh Lê Hoài K về v     êu  ầu ôn  Võ Hữu P trả 

  á tr   ất   ên  l    200.000.000   n   ố  vớ  d  n tí   1.040m
2
 mà ông P 

  u ển n ư n  từ ôn   1, bà L1. 

K ôn   ôn  n ận   p   n  tặn    o qu ền sử dụn   ất   ữ   ôn  Lê Văn 

T1,    N u ễn     L1 vớ   n  Lê Ho   K  ã  ư   Văn p òn   ôn    ứn  Châu 

   n   ôn    ứn  số 854, qu ển số 01/ P/CC-SCC/HĐGĐ n    14/6/2012. 

K ôn    ấp n ận  êu  ầu   ủ  Lê Văn  1,    N u ễn     L1 và Lê Hoài K 

về v     êu  ầu  ủ   ỏ qu ết   n  áp dụn     n p áp k ẩn  ấp tạm t ờ : 02/QĐ-

BPKCTT ngày 09/7/2012.  

Về án p í:  

- Bà O, bà T, bà L k ôn  p ả     u t ền án p í dân sự sơ t ẩm.  

B  K ú      N ọ  O  ư   n ận lạ  13.060.000   n  t ền tạm ứn  án p í 

t eo   ên l   t u số 009593 ngày 09/5/2012. B  N u ễn        ư   n ận lạ  

4.500.000   n  t ền tạm ứn  án p í t eo   ên l   t u số 009748 ngày 17/7/2012. 

B  N u ễn     L  ư   n ận lạ  2.625.000   n  t ền tạm ứn  án p í t eo   ên 

l   t u số 009751 n    23/7/2012 tạ  C    ụ        n  án dân sự  u  n C âu 

Thành. 

- Ôn  Võ Hữu P  ư   n ận lạ  1.600.000   n  t ền tạm ứn  án p í t eo   ên 

l   t u số 024625 n    24/9/2014 tạ  C    ụ        n  án dân sự  u  n C âu 

Thành. 

- Ôn  Lê Văn  1 và bà Ngu ễn     L1 l ên  ớ  p ả  nộp 37.560.000   n  

án p í dân sự sơ t ẩm. 

- Anh Lê Hoài K p ả  nộp 10.300.000   n  án p í dân sự sơ t ẩm. Đư   

trừ v o số t ền tạm ứn  án p í  n  K  ã nộp t eo   ên l   số 029005 n    

18/5/2015 v    ên l   số 12005 n    27/7/2017 tổn   ộn  5.300.000   n ,  n  

K  òn p ả  nộp t ếp 5.000.000   n . 

Về l  p í: Ôn  Lê Văn  1 v     N u ễn     L1 l ên  ớ  p ả     u 

2.763.000   n  t ền     p í t ẩm   n  v    n    á t   sản. Số t ền n    ã  ư   

ôn  Võ Hữu P tạm ứn  v      xong nên ông T1, bà L1 có trách n   m  o n trả 

lạ    o ôn  P. 

N o   r   ản án sơ t ẩm  òn tu ên về qu ền v  t ờ   ạn k án   áo, 

qu ền, n  ĩ  vụ v  t ờ     u t     n  án  ủ   á   ươn  sự t eo qu    n   ủ  

p áp luật. 
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S u k   xét xử sơ t ẩm, ngày 19/10/2017     ơn Lê Văn  1, n ườ   ó 

qu ền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n N u ễn     L1 và Lê Hoài K  ó  ơn k án   áo  ố  

vớ  Bản án dân sự sơ t ẩm số 44/2017/DS-S  n    05/10/2017  ủ   o  án n ân 

dân  u  n C âu    n . 

Ông Lê Văn  1 k ôn    n  ý l ên  ớ  vớ     N u ễn     L1 trả n    o    

K ú      N ọ  O số t ền vốn l  559.000.000   n , N u ễn       số t ền vốn l  

194.000.000   n , N u ễn     L số t ền vốn l  99.000.000   n . 

B  N u ễn     L1 k ôn    n  ý l ên  ớ  vớ  ôn  Lê Văn  1 trả n  cho bà 

K ú      N ọ  O số t ền vốn l  559.000.000   n , N u ễn       số t ền vốn l  

194.000.000   n , N u ễn     L số t ền vốn l  99.000.000   n . 

Anh Lê Hoài K  êu  ầu ôn  Võ Hữu P trả   á tr    ên  l    l  200.000.000 

  n   ố  vớ  d  n tí   1.040m
2
 mà ông P ú    u ển n ư n  từ ôn   1 và bà L1. 

Ôn  Lê Văn  1,    N u ễn     L1, anh Lê Hoài K  êu  ầu  ôn  n ận   p 

  n  tặn    o qu ền sử dụn   ất   ữ  ôn  Lê Văn  1, bà Ngu ễn     L1 vớ   n  

Lê Hòai K ngày 14/6/2012. 

Ông Lê Văn  1,    N u ễn     L1, anh Lê Hoài K  êu  ầu  ủ  qu ết   n  

áp dụn     n p áp k ẩn  ấp tạm t ờ  số 02/2012/QĐ-BPKCTT, ngày 09/7/2012 

 ủ   ò  án n ân dân  u  n C âu    n . 

 ạ  p  ên tò   p ú  t ẩm: 

- B   ơn ôn   1, bà L1   ữ n u ên nộ  dun  k án   áo,  êu  ầu không 

 uộ  n  ĩ  vụ  ủ     L1 l ên  ớ  vớ  ôn   1, k ôn    ấp n ận  ò  trả n  v   

 ủ   á  n u ên  ơn    O, bà T, bà L vì   o rằn  số t ền n  n u ên  ơn  êu  ầu 

l   ó n , n ưn   ã trả lã  vư t số vốn r  , nên k ôn  trả nữ ;  êu  ầu  ủ  Qu ết 

  n  áp dụn     n p áp k ẩn  ấp tạm t ờ  p on  tỏ  qu ền sử dụn   ất  ủ  ôn  

T1, do qu ết   n  n   k ôn   ún  p áp luật; Côn  n ận   p   n  tặn    o 

qu ền sử dụn   ất  ủ  ôn   1, bà L1  ố  vớ   n  K vì   p   n   ã  ư    ôn  

  ứn    p p áp. P ần  ất   u ển   o ôn  P t ì   n  ý n ư án sơ t ẩm xử 

1.040m
2
 và giao thêm 351,9m

2
 tạ  n   k o,  á  p ần d  n tí   k á  k ôn    n  

ý   u ển   o ôn  P. 

- Anh K t     ổ  n u ên nộ  dun  k án   áo, k ôn   êu  ầu ôn  P p ả  

trả t êm   o  n  t ền   á tr    ên  l     ất n ận n ư n  1.040m
2
 m   êu  ầu 

ông P trả lạ   á  p ần  ất   n  sử dụn  n o   1.040m
2
 và 351,9m

2
;  êu  ầu  ủ  

Qu ết   n  áp dụn     n p áp k ẩn  ấp p on  tỏ   ất, vì  ất      1, mẹ L1  ã 

tặn    o  n  v   êu  ầu      1, mẹ L1 t ếp tụ  t ự     n   p   n  tặn    o  ất 

cho anh. 
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- Ông Hoan H  ạ  d  n ủ  qu ền n u ên  ơn    O, bà T, bà L xá    n  

  ữ n u ên  êu  ầu k ở  k  n  ò  t ền n  v    ố  vớ  ôn   1, bà L1;  êu  ầu 

t ếp tụ  áp dụn     n p áp k ẩn  ấp tạm t ờ  p on  tỏ   ất ôn   1, n ưn   ó 

t     ổ  l    ảm d  n tí   t eo  ướn   ỏ    p ần d  n tí     u ển n ư n    o 

ông P,  òn lạ    o n  êu tron  t ử  366 t ì p on  tỏ   ết. 

- Ông P  ó ý k ến l  do ôn  k ôn    ểu rõ p áp luật, k   ôn  l m  ơn t ì 

 êu  ầu ôn   1, bà L1 t ếp tụ    u ển qu ền sử dụn   ất   o ôn  d  n tí   

1.403,5m
2
, k   t ẩm   n   o  ạ  t ì xá    n  p ạm v   ất ôn  mu   ủa ông T1 

từ năm 1994 v    n  sử dụn  t ự  tế l   ơn 1.500m
2
, ôn   êu  ầu p ả    ả  

qu ết   u ển n ư n   ết t eo t ự  tế   o ôn , n ưn   án  ộ  o  ạ  v   ò  án 

  ả  t í    ất mu     n   ỉ  òn 1.040m
2
 tron    ấ  ôn   1   ư    u ển t ì   ả  

qu ết, p ần  òn lạ  t ì  ã  ấp   ấ  tron  t ử  365  ủ  ôn  P r  , nên  ò  án xử 

có 1.040m
2
, ông P   n  ý, k ôn  k án   áo, n ưn  n     ểu rõ r  l   òn 2 p ần 

 ất (p ần 351,9m
2
 t uộ  n   k o v  p ần 124,7m

2
 làm lò sấ  lú   ập t eo r n ) 

ông P   n  sử dụn  l   ất mu   ủ  ôn   1 chung trong 1.500m
2
 từ trướ  n   

  ư  l m  ư   t ủ tụ    u ển qu ền, nay ông T1  ò  lấ  lạ , nên  êu  ầu  ò  

 ấp p ú  t ẩm   ả  qu ết luôn   o ông P tron  vụ án này. 

- Ý k ến  ủ  Đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân tỉn  tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm 

p át   ểu về tố tụn   ủ    ẩm p án,   ư ký, Hộ    n  xét xử v  n ữn  n ườ  

t  m     tố tụn   ều   ấp   n   ún  qu    n   ủ  p áp luật; về nộ  dun   ề 

n     ủ  án sơ t ẩm, do sơ t ẩm   ả  qu ết k ôn   ết  êu  ầu tr n    ấp, t u 

t ập   ứn   ứ k ôn   ầ   ủ  ã v  p ạm t ủ tụ  tố tụn . 

S u k   n   ên  ứ  á  t   l  u,   ứn   ứ  ó tron     sơ vụ án,  ư   t ẩm 

tr  tạ  p  ên tò ,  ăn  ứ v o kết quả tr n  tụn  tạ  p  ên tò ; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1]. P ần  á  HĐ v    ủ  n u ên  ơn O, T, L  ố  vớ  ôn   1, bà L1 phán 

qu ết  ủ  án sơ t ẩm l   ún . Lý lẽ ôn   1 k    nạ   ã trả lã  vư t vốn k ôn   ó 

t   l  u,   ứn   ứ   ứn  m n , nên k ôn    n  ý t ếp tụ  trả n  t eo  êu  ầu 

 ủ  n u ên  ơn l  k ôn   ún ;  ũn  n ư v    ôn   1 v   t ền n  l   ể l m ăn 

chun  tron       ìn , vì ôn   1, bà L1 l  v     n ,  òn sốn    un  tron      

 ìn , s n   oạt k n  tế   un , k ôn   ó   ứn   ứ   ứn  m n      n ườ   o n 

to n  ộ  lập về t   chính và s u k   vỡ n ,    L1  ũn   ã t ừ  n ận n  v   ã 

  u ển n ư n  một p ần  ất k á    un   ủ  v     n   ể trả một p ần n   ố  

vớ   á  n u ên  ơn,   o nên    L1 kháng cáo  êu  ầu xá    n     k ôn   ó 

n  ĩ  vụ l ên quan cùng ông T1 trả t ền n  n   l  k ôn   ó  ơ sở   ấp n ận. 

 u  n  ên do xử lý nộ  dun  n    ó l ên qu n  ến v    p on  tỏ  qu ền sử dụn  
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 ất m  qu ền sử dụn   ất t ì   n   ó tr n    ấp nên k ôn  tá   r    ả  qu ết 

r ên   ư  ,  uộ  p ả  xét xử   ả  qu ết   un  tron  vụ án n  . 

[2]. Đố  vớ  yêu  ầu  ộ  lập về   u ển n ư n   ất  ủ  ôn  P và HĐ tặn  

  o  ất  ủ   n  K t ấ  rằn : 

+ Ông T1  ó t ử   ất số 366 = 3.094m
2
, năm 1994  ã t ỏ  t uận   u ển 

n ư n  cho ông P 1.500m
2
,  ã n ận  ủ v n ,    o 1 p ần  ất   o ôn  P sử dụn  

xâ  dựn  n   k o,  ẹn k   l m   ấ   o  ạ   ụ t ể d  n tích, ngày 01/6/2012 ông 

P  ã ký   p   n   ơ qu n       ín   ến  o xon  p ạm v  ôn  P  ất n   k o l  

1.403,5m
2
, t ến   n  ký   p   n  t eo p áp luật,  òn   ờ  n  K l   on    x  về 

ký l  xon , n ưn   n  K về k ôn     u ký, nên dừn  lạ ; s u  ó n    14/6/2012 

ông T1, bà L1 lạ  ký   p   n  tặn    o to n  ộ t ử   ất 366   o  n  K, có 

  ứn  t ự   ủ  Văn p òn  Công   ứn ,   ư  l m t ủ tụ    u ển qu ền, t ì  ến 

n    09/7/2012  ò  sơ t ẩm áp dụn     n p áp k ẩn  ấp tạm t ờ  p on  tỏ  

to n  ộ d  n tí   3.094m
2
  ủ  t ử  366 nầ   ể  ảm  ảo thi hành án cho bà O 

(559.000.000 ). 

+ Ông P k ở  k  n  êu  ầu ông T1, bà L1 t ự     n HĐ   u ển n ư n  

 ất   o ôn  t eo d  n tí   n   k o 1.403,5m
2
, k   t ẩm   n ,  o  ạ  t ự  tế t ì 

ông P  êu  ầu   u ển   o ôn   ết p ạm v   ất m  ôn   1  ã    o trên t ự  tế 

  o ôn  sử dụn  tươn  ứn  n ư d  n tí   t ỏ  t uận   n  ầu. H i bên xá    n  

p ạm v   ất ôn   1  ã    o   o ôn  P,  ư   t ể    n trên  ản vẽ  ã vẽ 4 v  trí 

tr n    ấp,  ụ t ể: P ần n   k o l  2 ô(ô 1040,4m
2
 và ô 351,9m

2
) và thêm 2 ô 

giáp r n   ất t ử  365  ủ  ôn  P l ền kề(ô 127,7m
2
 và ô 124,7m

2
),  ản vẽ     

  ú p ần 1.040,4m
2
 l  t uộ  t ử  366  ủ  ôn   1, còn 3 ô  òn lạ  l  t ử  365 

 ủ  ôn  P. S u  ó, ôn  P xá    n  ô 127,7m
2
    n   n  do ôn   1 sử dụn  ôn  

k ôn  tr n    ấp,  òn lạ  3 ô = 1.517m
2
 l  t uộ  p ạm v   ất ôn  P n ận 

n ư n   ủ  ôn  T(t eo HĐ   n  ầu 1.500m
2
). Suốt quá trìn    ả  qu ết vụ án 

ông P k ôn   ó văn  ản  oặ  ý k ến rút  ớt  êu  ầu. 

+  ạ  tò  sơ t ẩm ôn   1, bà L1 t ốn  n ất tự n u  n t ếp tụ  t ự     n 

  u ển n ư n   ất   o ôn  P,  ò   ôn  n ận tự n u  n d  n tích 1.040,4m
2
, 

còn 2 ô(351,9 và 124,7m
2
) thì k ôn   ề  ập n ận   n  v  không giả  qu ết.  ạ  

 ò  p ú  t ẩm 2  ên  ươn  sự t ếp tụ  tran    ấp,  uố   ùn  ôn   1   ỉ   n  ý 

giao thêm ô 351,9m
2
, còn ô 124,7m

2
    n do ôn  P sử dụn  ôn   1  êu  ầu trả 

lạ . Ôn  P nó  rằn   án  ộ       ín      n ư vậ ,   ứ  á  ô  ất n    ó  ấp   ấ  

  un  t ử   ất 365  ủ  ôn      k ôn  t ì ôn  k ôn    ết, từ trướ    ờ ôn    ư  

l m  ư   t ủ tụ    u ển qu ền p ần  ất   u ển n ư n  n  , vì  ất n y là mua 

 ủ  ôn   1. 
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[3].  ừ d ễn   ến, sử dụn   ất  êu  ầu tr n    ấp v  t ủ tụ  tố tụn  nêu 

trên   o t ấ  sơ t ẩm: 

+ Qu ết   n  p on  tỏ  to n  ộ d  n tí   t ử   ất 366 l  k ôn   ún  

p áp luật, vì tu    ư    u ển qu ền sử dụn   ất   o ôn  P, n ưn     o d    

  u ển n ư n  và ông P  ã n ận  ất sử dụn  1.517m
2
 từ năm 1994,  ã xâ  

dựn   ôn  trìn  n   k o, vật k ến trúc kiên  ố. Đ n  t ờ , ôn   1, bà L1 và con 

là anh K  ùn   ó  êu  ầu  ôn  n ận   p   n  tặn    o qu ền sử dụn   ất   o 

anh K, n ưn  k ôn  l m rõ   ớ   ạn d  n tí    ất  êu  ầu, dẫn  ến v      u ển 

n ư n , tặn    o v  p on  tỏ  qu ền sử dụn   ất    n  lấn trên  ùn  một d  n 

tí    ủ   ùn  một t ử   ất; k ôn  l m rõ, k ôn  xá    n   ầ   ủ nộ  dun  p ạm 

v   êu  ầu  ủ  từn  qu n    p áp luật  ó tr n    ấp, n ất l  p ạm v   ất   u ển 

n ư n , dẫn  ến   ả  qu ết k ôn   ết, k ôn   ún   êu  ầu tr n    ấp  ủ  

 ươn  sự.  

+ K ôn  t u t ập t   l  u,   ứn   ứ, k ôn   o  ạ  d  n tí      n trạn  

t ử   ất số 365  ủ  ôn  P l    ư   ó  ăn  ứ xá    n  một p ần  ất n ận n ư n  

 ủ  ôn   1   m 2 ô (351,9m
2
 và 124,7m

2
)     trên sơ    t ẩm   n ,   ư  l m 

t ủ tụ    u ển qu ền,  ã  ó       ư   ó  ấp   ấ  tron  t ử  365  ủ  ôn  P và 

  ư  rõ lý do vì s o  ể xử lý   o  ún  p áp luật. V  dù   o 2 ô d  n tí    ất nêu 

trên nằm tron    ấ   ủ  t ử   ất n o,  ủ    , t ì  ò  án  ũn  p ả    ả  qu ết vì 

 ươn  sự  á   ên   n   ó tr n    ấp v   ũn  k ôn  t ể tá   r    ả  qu ết r ên , 

m   uộ  p ả    ả  qu ết   un  tron  vụ án n  . 

[4]. N ữn  t  ếu sót, s   p ạm trên  ủ   ò  án  ấp sơ t ẩm là nghiêm 

trọn  m   ấp p ú  t ẩm k ôn  t ể  ổ sun , k ắ  p ụ   ư  . Do  ó,  ần t  ết 

 uộ  p ả   ủ   ản án sơ t ẩm,  ể    o về  ấp sơ t ẩm   ả  qu ết lạ  vụ án t eo 

qu    n   ủ  p áp luật. K     ả  qu ết lạ  vụ án  ấp sơ t ẩm  ần qu n tâm t ự  

   n v    xem xét t ẩm   n  tạ    ỗ p ả   ún ,  ủ t  n  p ần t  m    ,   ên  ản 

     ầ   ủ nộ  dun  xá    n  rõ p ạm v , d  n tí    ất tr n    ấp,    n trạn  sử 

dụn  trên  ất v   á      t ết  ần t  ết k á  t eo qu    n . 

[5]. Ý k ến  ủ  Đạ  d  n V  n k ểm sát  ề n     ủ   ản án sơ t ẩm,    o 

   sơ về sơ t ẩm xét xử lạ  vụ án, do v  p ạm tố tụn  n   êm trọn  l   ó  ăn  ứ 

  ấp n ận. 

[6]. Do  ủ  án sơ t ẩm, nên k ôn  xem xét nộ  dun ,  êu  ầu k án   áo 

 ủ  n ườ  k án   áo v  n ườ  k án   áo k ôn  p ả     u án p í p ú  t ẩm. Án 

p í dân sự sơ t ẩm v   á      p í tố tụn  k á   ư   qu ết   n  k     ả  qu ết sơ 

t ẩm lạ  vụ án. 

Vì  á  lẽ trên, 
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                                               Q YẾT ĐỊNH  

Căn  ứ v o k oản 3 Đ ều 148, k oản 3 Đ ều 308 Bộ luật tố tụn  dân sự. 

 u ên xử: 

1. Hủ  to n  ộ Bản án dân sự sơ t ẩm số 44/2017/DS-ST ngày 

05/10/2017  ủ   ò  án n ân dân  u  n C âu    n , tỉn  Đ n    áp. 

2. G  o    sơ vụ án về   o  ò  án n ân dân  u  n C âu    n , tỉn  

Đ n    áp   ả  qu ết lạ  vụ án t eo qu    n  p áp luật. 

3. Án p í dân sự sơ t ẩm v   á      p í tố tụn   ư   qu ết   n  k     ả  

qu ết sơ t ẩm lạ  vụ án. 

4. Án p í dân sự p ú  t ẩm: Ôn   , bà L, anh K k ôn  p ả     u, mỗ  

n ườ   ư   n ận lạ  t ền tạm ứn  án p í  ã nộp 300.000  (B  trăm n  ìn   n ) 

t eo   ên l   t u số 12278, 12279, 12280  ùn  n    19/10/2017  ủ  C    ụ  t   

  n  án dân sự  u  n C âu    n . 

 Bản án p ú  t ẩm  ó    u lự  p áp luật kể từ n    tu ên án. 

 

Nơi nhận:                                             
- VKSND tỉn  Đ n    áp;                          

- TAND  u  n C âu    n ; 

- CC HADS  u  n C âu    n ; 

- Phòng KTNV- HA  AND Đ n    áp; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Bùi Văn Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


